
 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025                                                                                                      

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Lịch sử) - Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

Mã đề: 01 

I. Trắc nghiệm (2,5 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm). 
Câu 1. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời 
 A. Đường – Tống B. Minh – Thanh. C. Tống – Nguyên. D. Tần – Hán. 
Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là 
 A. lãnh chúa phong kiến và nông nô. B. quý tộc và nông dân. 
 C. địa chủ và lãnh chúa phong kiến. D. chủ nô và nô lệ. 
Câu 3. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi là bức tranh 
 A. Nàng La Giô-công-đơ. B. Đánh nhau với cối xay gió. 
 C. Sự sáng tạo của A-đam. D. Trường học A-ten. 
Câu 4. Thời trung đại, tôn giáo nào là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống 

tinh thần của xã hội châu Âu? 
 A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Hồi giáo. D. Thiên Chúa giáo. 
Câu 5. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng 

như giấy, vang như chuông”? 
 A. Lụa tơ tằm. B. Tranh thêu. C. Đồ mộc. D. Đồ sứ. 
Câu 6. Chế độ phong kiến Tây Âu ra đời trong hoàn cảnh 
 A. quá trình bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô diễn ra mạnh mẽ. 
 B. đế quốc La Mã đã bị diệt vong. 
 C. đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy vong. 
 D. các lãnh địa của lãnh chúa đang hình thành. 
Câu 7. Tên một nhà viết kịch vĩ đại thời Phục hưng có nhiều vở kịch nổi tiếng như: Rô-mê-ô và Giu-li-et, Hăm-

let… 
 A. Mác-tin Lu-thơ. B. Mi-ken-lăng-giơ. C. W. Sếch-xpia. D. Ph. Ma-gien-lăng. 
Câu 8. “Dù sao Trái Đất vẫn quay” là câu nói nổi tiếng của nhà khoa học nào dưới đây? 
 A. Ga-li-lê. B. Mi-ken-lăng-giơ. C. Cô-péc-ních. D. Bru-nô. 
Câu 9. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI - XVII 

là do Giáo hội Thiên Chúa 
 A. thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học. 
 B. là bệ đỡ tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa. 
 C. cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 
 D. ủng hộ bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 
Câu 10. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của M. Xéc-van-téc là 
 A. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”. B. tập thơ “Mùa hái quả”. 
 C. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”. D. sử thi “I-li-át”. 

II. Tự luận (2,5 điểm). 

Câu 1 (1,0 điểm). Trình bày sự ra đời của Thiên Chúa giáo. 

Câu 2 (1,5 điểm). Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy: 

a. Nhận xét về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.  

b. Kể tên ít nhất 2 thành tựu văn hoá của Trung Quốc còn ảnh hưởng đến ngày nay. 

 

.…………HẾT………. 

 

  



 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

Năm học: 2024 - 2025                                                                                                      

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Lịch sử) - Lớp 7 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) 

Mã đề: 02 

I. Trắc nghiệm (2,5 điểm - mỗi lựa chọn đúng 0,25 điểm). 
Câu 1. Tên một nhà viết kịch vĩ đại thời Phục hưng có nhiều vở kịch nổi tiếng như: Rô-mê-ô và Giu-li-et, Hăm-

let… 
 A. Mác-tin Lu-thơ. B. W. Sếch-xpia. C. Mi-ken-lăng-giơ. D. Ph. Ma-gien-lăng. 
Câu 2. Chế độ phong kiến Tây Âu ra đời trong hoàn cảnh 
 A. đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy vong. 
 B. đế quốc La Mã đã bị diệt vong. 
 C. quá trình bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô diễn ra mạnh mẽ. 
 D. các lãnh địa của lãnh chúa đang hình thành. 
Câu 3. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi là bức tranh 
 A. Sự sáng tạo của A-đam. B. Trường học A-ten. 
 C. Nàng La Giô-công-đơ. D. Đánh nhau với cối xay gió. 
Câu 4. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của M. Xéc-van-téc là 
 A. tập thơ “Mùa hái quả”. B. sử thi “I-li-át”. 
 C. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”. D. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”. 
Câu 5. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời 
 A. Đường – Tống B. Tần – Hán. C. Minh – Thanh. D. Tống – Nguyên. 
Câu 6. “Dù sao Trái Đất vẫn quay” là câu nói nổi tiếng của nhà khoa học nào dưới đây? 
 A. Ga-li-lê. B. Bru-nô. C. Cô-péc-ních. D. Mi-ken-lăng-giơ. 
Câu 7. Sản phẩm thủ công nổi tiếng nào dưới thời nhà Minh được mô tả “trắng như ngọc, sáng như gương, mỏng 

như giấy, vang như chuông”? 
 A. Đồ sứ. B. Đồ mộc. C. Lụa tơ tằm. D. Tranh thêu. 
Câu 8. Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Cải cách tôn giáo ở Tây Âu trong các thế kỉ XVI - XVII 

là do Giáo hội Thiên Chúa 
 A. là bệ đỡ tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa. 
 B. thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của văn hóa, khoa học.  
 C. ủng hộ bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 
 D. cản trở bước tiến của giai cấp tư sản đang lên. 
Câu 9. Thời trung đại, tôn giáo nào là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống 

tinh thần của xã hội châu Âu? 
 A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Hồi giáo. 
Câu 10. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở Tây Âu là 
 A. quý tộc và nông dân. B. lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
 C. chủ nô và nô lệ. D. địa chủ và lãnh chúa phong kiến. 

II. Tự luận (2,5 điểm). 

Câu 1 (1,0 điểm). Trình bày sự ra đời của Thiên Chúa giáo. 

Câu 2 (1,5 điểm). Bằng những kiến thức lịch sử đã học, em hãy: 

a. Nhận xét về những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX.  

b. Kể tên ít nhất 2 thành tựu văn hoá của Trung Quốc còn ảnh hưởng đến ngày nay. 

 

.…………HẾT………. 

 

 



 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH &THCS VINH QUANG 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

                               Năm học: 2024 – 2025                                                                                                                                   

          Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Lịch sử) - Lớp 7 

 

A. HƯỚNG DẪN CHUNG 

- Phần trắc nghiệm: Từ câu 1 - câu 10: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm  

- Phần tự luận: 

+ Hướng dẫn chỉ nêu những ý chính và thang điểm chủ yếu. Những bài làm sáng tạo, có kiến giải riêng so với đáp 

án, nếu lập luận thuyết phục, kiến thức chính xác, khoa học, thì giáo viên cho điểm tối đa. 

+ Tùy vào bài làm của học sinh, giáo viên linh hoạt ghi điểm sao cho phù hợp (thang điểm nhỏ nhất 0.25 điểm). 

B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

I. Trắc nghiệm (2,5 điểm). 

Điểm Mỗi câu đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MĐ 1 B A A D D B C A C A 

MĐ 2 B B C D C A A D C B 

II.Tự luận (2,5 điểm). 

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 

 

TỔ CHUYÊN MÔN 

 
 

Lê Thị Loan 

GIÁO VIÊN RA ĐỀ 

 

 
Lê Thị Loan 

 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

(1,0 điểm) 

- Thời gian ra đời: Thiên chúa giáo ra đời vào đầu công nguyên ở vùng Giê-ru-

sa-lem (thuộc Pa-le-xtin ngày nay). 

- Người sáng lập: Chúa Giê-su. 

- Đầu thế kỷ IV, Thiên chúa giáo được công nhận là Quốc giáo của đế quốc La 

Mã. 

0,5 

 

0,25 

0,25 

 

2 

(1,5 điểm) 

a. Nhận xét: Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX đã đạt được nhiều thành 

tựu trên tất cả các lĩnh vực từ tư tưởng - tôn giáo cho đến văn thơ,… Tất cả 

những thành tựu đó không chỉ có ý nghĩa với Trung Quốc mà còn có ý nghĩa 

rất lớn tới nhân loại.  

b. 2 thành tựu văn hoá của Trung Quốc còn ảnh hưởng đến ngày nay: Nho giáo; 

các công trình kiến trúc… (hs có thể kể các thành tựu khác nếu chính xác gv 

vẫn ghi điểm tối đa, mỗi thành tựu đúng ghi 0,25 điểm). 

 

1,0 

 

 

 

0,5 

 



 

 

 

 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Lịch sử) - Lớp 7 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

% điểm 

Nhận biết  

(TNKQ) 

Thông hiểu Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

 

(TNKQ) (TL) 

1 

TÂY ÂU TỪ THẾ 

KỈ V ĐẾN NỬA 

ĐẦU THẾ KỈ XVI 

Quá trình hình thành và phát triển 

chế độ phong kiến ở Tây Âu. 
2  1   

30% 

(3,0đ) 

Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình 

thành quan hệ TBCN ở Tây Âu. 
     

 Phong trào văn hoá Phục hưng và 

cải cách tôn giáo. 
6     

2 TRUNG QUỐC 

TỪ THẾ KỈ VII 

ĐẾN GIỮA THẾ 

KỈ XIX 

Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa 

thế kỉ XIX. 
 2  1/2 1/2 

20% 

(2,0đ) 

Tổng 8 2 1 1 1 50% 

(5,0đ) Tỉ lệ  20% 15% 10% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRƯỜNG TH-THCS VINH QUANG 
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Lịch sử và Địa lí (Phân môn Lịch sử) - Lớp 7 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V 

ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ 

KỈ XVI 

1. Quá trình hình 

thành và phát triển 

chế độ phong kiến ở 

Tây Âu 

 

 

 

Nhận biết: 

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình 

hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu. 

Thông hiểu: 

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến 

và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu. 

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo. 

Vận dụng: 

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại. 

2TN 1TL   

2. Các cuộc phát 

kiến địa lí  
Thông hiểu 

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí 

 Vận dụng 

- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được 

những nét chính về hành trình của một số cuộc 

phát kiến địa lí lớn trên thế giới 

   

     

 

 

 

 

 

 

3. Phong trào văn 

hoá Phục hưng  
Nhận biết 

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của 

phong trào văn hoá Phục hưng 

Thông hiểu 

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh 

tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ 

XVI. 

Vận dụng 

- Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong 

trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu 

 

4TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Cải cách tôn giáo Nhận biết 

- Nêu được nguyên nhân của phong trào cải 

cách tôn giáo 

Thông hiểu 

 

2TN 
   



 

 

 

 

- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các 

cuộc cải cách tôn giáo 

- Giải thích được nguyên nhân của phong trào 

cải cách tôn giáo 

- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối 

với xã hội Tây Âu. 

5. Sự hình thành 

quan hệ sản xuất 

tư bản chủ nghĩa ở 

Tây Âu trung đại 

Thông hiểu 

- Xác định được những biến đổi chính trong xã 

hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản 

chủ nghĩa ở Tây Âu 

 

   

2 

TRUNG QUỐC TỪ 

THẾ KỈ VII ĐẾN 

GIỮA THẾ KỈ XIX 

1. Khái lược tiến 

trình lịch sử của 

Trung Quốc từ thế 

kỉ VII 

Vận dụng 

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung 

Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các 

thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh). 

    

2. Thành tựu chính 

trị, kinh tế, văn 

hóa của Trung 

Quốc từ thế kỉ VII 

đến giữa thế kỉ 

XIX 

Nhận biết 

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng 

của Trung Quốc dưới thời Đường 

Thông hiểu 

- Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – 

Thanh 

- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của 

văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế 

kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...) 

Vận dụng 

- Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của 

văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế 

kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...) 

Vận dụng cao:  

- Kể tên được các thành tựu văn hoá của Trung 

Quốc còn ảnh hưởng đến ngày nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 1/2TL 

 

1/2TL 

 

Số câu/ loại câu  8 câu 

TNKQ 

2 câu TNKQ 

1 Câu TL 

1 câu 

TL 

1 câu 

TL 

Tỉ lệ   20% 15% 10% 5% 
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